DANH MỤC CÁC KHOẢN PHẢN ÁNH CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU

VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA TRONG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỊ XOÁ BỎ
(Kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-BTC ngày 11/04/2006

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	Loại
	Khoản
	Tên gọi

	01
	11
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

	01
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	02
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	03
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	04
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	05
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	06
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	07
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	08
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	09
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	10
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	11
	04
	Chương trình công nghệ thông tin

	11
	07
	Chương trình công nghệ sinh học

	11
	08
	Chương trình công nghệ vật liệu

	11
	09
	Chương trình công nghệ tự động hoá

	11
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	12
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	13
	10
	Chương trình biển Đông, hải đảo, cảnh sát biển

	13
	11
	Chương trình phòng chống tội phạm

	13
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	14
	14
	Dự án củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

	14
	15
	Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều khó khăn



	14
	16
	Dự án đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm

	14
	19
	Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường phổ thông

	14
	20
	Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường trung học

	14
	21
	Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường đại học và cao đẳng

	14
	22
	Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường dạy nghề

	14
	23
	Tăng cường cơ sở vật chất các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

	14
	24
	Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề

	14
	25
	Dự án đổi mới chương trình, nội dung SGK

	14
	26
	Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường

	14
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	15
	04
	Chương trình quốc gia dân số kế hoạch hoá gia đình

	15
	11
	Dự án phòng chống bệnh sốt rét

	15
	12
	Dự án phòng chống bệnh bướu cổ

	15
	13
	Dự án tiêm chủng mở rộng

	15
	14
	Dự án phòng chống bệnh lao

	15
	15
	Dự án phòng chống bệnh phong

	15
	16
	Dự án xoá xã trắng về y tế

	15
	17
	Dự án nâng cấp thiết bị y tế

	15
	18
	Dự án quốc gia phòng chống HIV/AIDS

	15
	19
	Dự án chống nạn mại dâm

	15
	20
	Dự án hành động phòng chống ma tuý

	15
	24
	Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

	15
	25
	Dự án phòng chống bệnh sốt xuất huyết

	15
	26
	Dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần

	15
	31
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn (CT 135)

	15
	32
	Dự án tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh

	15
	33
	Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề ở các xã nghèo

	15
	34
	Dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông, lâm, ngư



	15
	35
	Dự án đào tạo cán bộ làm công tác hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo và cán bộ xã nghèo

	15
	36
	Dự án định canh, định cư ở các xã nghèo

	15
	38
	Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư và xây dựng vùng kinh tế mới ở các xã nghèo

	15
	39
	Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn

	15
	40
	Dự án xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao (CT 135)

	15
	41
	Dự án đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

	15
	43
	Dự án xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo nằm ngoài CT 135

	15
	44
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo nằm ngoài CT 135

	15
	45
	Dự án quy hoạch bố trí lại dân cư (CT135)

	15
	46
	Dự án ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm (CT 135)

	15
	47
	Dự án đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum sóc (CT 135)

	15
	48
	Dự án tổ chức cho vay vốn theo các dự án giải quyết việc làm

	15
	49
	Dự án nâng cao năng lực và hiện đại hoá các trung tâm dịch vụ việc làm

	15
	50
	Dự án điều tra, thống kê thị trường lao động và xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động

	15
	51
	Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giải quyết việc làm

	15
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	16
	13
	Dự án chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng và kháng chiến

	16
	22
	Dự án sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể tiêu biểu; xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hoá phi vật thể

	16
	24
	Dự án nghiên cứu, điều tra, bảo tồn một số làng, bản, buôn tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người

	16
	25
	Dự án xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở; xây dựng các mô hình hoạt động văn hoá thông tin ở làng xã

	16
	26
	Dự án xây dựng làng, bản, ấp, xã, phường văn hoá

	16
	27
	Dự án cung cấp các sản phẩm văn hoá thông tin cho cơ sở

	16
	28
	Dự án tăng cường hoạt động văn hoá – thông tin tuyến biên giới và hải đảo

	16
	29
	Dự án trang bị kỹ thuật hiện đại cho sản xuất và lưu giữ phim

	16
	30
	Dự án trang bị kỹ thuật hiện đại cho phổ biến phim

	16
	31
	Dự án đào tạo, nâng cao trình độ sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, lưu giữ và phổ biến phim

	16
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	17
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	18
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	19
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	20
	99
	Chương trình, mục tiêu khác

	21
	10
	Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
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